	      ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Số: 714/SGDĐT-GDTrH
Về điều động giám khảo tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp Thành phố năm học 2020 - 2021
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  3  năm 2021


                          

	Kính gửi:
	
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận/huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT.



	 
Căn cứ văn bản số 3535/GDĐT-TrH và 3534/GDĐT-TrH ngày 26 tháng 10 năm 2020 về tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp thành phố năm học 2020 - 2021;
Căn cứ văn bản số 576/SGDĐT-GDTrH ngày 02/3/2021 về điều chỉnh lịch thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12  năm học 2020 – 2021; 
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận/huyện; Hiệu trưởng các trường THPT hỗ trợ điều động giám khảo tham gia chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp thành phố năm học 2020 - 2021 (theo danh sách đính kèm). 
Giám khảo tham gia chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 có mặt tại Hội đồng chấm thi: Trường THPT Marie Curie số 159 đường Nam kỳ khởi nghĩa, lúc 7 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2021  để nhận nhiệm vụ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

	TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC


(đã ký)



Lê Duy Tân




DANH SÁCH GIÁM KHẢO THAM GIA CHẤM THI KỲ THI 
HỌC SINH GIỎI LỚP 9, 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 - 2021
 
	MÔN
	HỌ VÀ TÊN
	TRƯỜNG

	LÝ 12
	Phạm Vì Dân
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 12
	Nguyễn Như Huy
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	LÝ 12
	Lê Duy Nhật
	THPT Gia Định

	LÝ 12
	Nguyễn Duy Khang
	THPT Nguyến Thượng Hiền
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	Nguyễn Hà Nam
	THPT Gia Định
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	Tô Lâm Viễn Khoa
	THPT Gia Định

	LÝ 12
	Nguyễn Phương Thuấn
	THPT Gia Định

	LÝ 12
	Mai Thuý Hải
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	LÝ 12
	Nguyễn Cao Khả
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	LÝ 12
	Nguyễn Minh Hoàng
	THPT Nguyễn An Ninh

	LÝ 12
	Dương Anh Quang
	THPT Nguyễn An Ninh

	LÝ 12
	Trương Xuân Cửu
	THPT Trần Văn Giàu

	LÝ 12
	Nguyễn Văn Kiên
	THPT Bình Phú

	LÝ 12
	Dương Thế Cường
	THPT Lê Thánh Tôn

	LÝ 12
	Võ Thị Thu Thuỷ
	THPT Nguyễn Trãi

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	THPT Nguyễn Khuyến, Q10

	LÝ 12
	Lê Tấn Hậu
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	LÝ 12
	Phùng Nhật Anh
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	LÝ 12
	Trương Nhật Huy
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	LÝ 12
	Lý Thị Kim Thoa
	THPT Tân Bình

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Kim Dung
	THPT Lương Thế Vinh

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Bích Loan
	THPT Lương Thế Vinh

	LÝ 12
	Trần Trọng Nghĩa
	THPT Bùi Thị Xuân

	LÝ 12
	Huỳnh Minh Hải
	THPT Marie Curie

	LÝ 12
	Đỗ Văn Tuấn
	THPT Marie Curie

	LÝ 12
	Nguyễn Thục Uyên
	THPT Trần Khai Nguyên

	LÝ 12
	Huỳnh Thị Bé Ren
	THPT Trần Khai Nguyên

	LÝ 12
	Vũ Thị Phương Hiếu
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	LÝ 12
	Trần Nguyễn Quỳnh Như
	THPT Ten Lơ Man

	LÝ 12
	Trịnh Thị Quỳnh Như
	THPT Trưng Vương

	LÝ 12
	Nguyễn Lục Hoàng Minh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 12
	Lương Văn Lĩnh 
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 12
	Trần Thị Thu Vân
	THPT Lê Quý Đôn

	LÝ 12
	Nguyễn Tấn Danh
	THPT Lê Quý Đôn

	LÝ 12
	Đặng Văn Điệp
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Bé
	THPT Nguyễn Thái Bình

	LÝ 12
	Lê Thành Trung
	THPT Hùng Vương

	LÝ 12
	Nguyễn Văn Hùng
	THPT Hùng Vương

	LÝ 12
	Hà Thanh Sang
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 12
	Nguyễn Tường Thịnh
	THPT Nguyễn Du

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	THPT Trần Hưng Đạo

	LÝ 12
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 9
	Trần Hồng Nghĩa
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 9
	Đoàn Duy Hải
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	LÝ 9
	Lâm Nguyễn Tường Vy
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	LÝ 9
	Tạ Huỳnh Phương Linh
	THPT Lê Quý Đôn

	LÝ 9
	Phạm Thư Tùng
	THPT Ten Lơ Man

	LÝ 9
	Nguyễn Ngọc Thảo Trâm
	THPT Nguyễn Tất Thành

	LÝ 9
	Nguyễn Tiến Thiên Cung
	THPT Nguyễn Hữu Thọ

	LÝ 9
	Nguyễn Bá Trúc
	THPT Trưng Vương

	LÝ 9
	Lê Thị Trúc Phượng
	THPT Lương Thế Vinh

	LÝ 9
	Trần Thanh Thảo
	THPT Lương Thế Vinh

	LÝ 9
	Trần Đình Bảo Trân
	THPT Gia Định

	LÝ 9
	Hoàng Thị Ngọc Tuyến
	THCS Thanh Đa Q Bình Thạnh

	LÝ 9
	Phùng Minh Duy
	PGD Q11

	LÝ 9
	Lưu Thị Ngọc Hiền
	THCS Trần Phú, Q10

	LÝ 9
	Lê Thanh Hà
	THCS Lý Phong, Q5

	LÝ 9
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	THCS Hai Bà Trưng, Q3

	LÝ 9
	Dương Truyền Nhân
	THPT Nguyễn Thị Diệu

	LÝ 9
	Trương Quý Lâm
	THCS Trần Văn Ơn, Q1

	LÝ 9
	Dương Mộng Linh
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	LÝ 9
	Nguyễn Thị Hà Trang
	THPT Lê Thánh Tôn

	LÝ 9
	Trần Thanh Sang
	THPT Phong Phú

	LÝ 9
	Trần Thị Ngọc Huyền
	THPT Trần Hữu Trang

	SINH 12
	Lý Thị Bích Nhung
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	SINH 12
	Nguyễn Thị Kim Chi
	THPT Tây Thạnh

	SINH 12
	Lê Thị Bích Thủy
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	SINH 12
	Vũ Hồng Quân
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	SINH 12
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	SINH 12
	Trần Hoàng Bảo Châu
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	SINH 12
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	THPT Mùa Xuân
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	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Mạc Đĩnh Chi
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	Nguyễn Thị Hạ Nguyên
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	SINH 12
	Lê Kim Nhung
	THPT Mạc Đĩnh Chi
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	Võ Ngọc Lê Khanh
	THPT Marie Curie

	SINH 12
	Trần Mỹ Liêm
	THPT Nguyễn Khuyến

	SINH 12
	Võ Thanh Bình
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	SINH 12
	Nguyễn Hồ Thế Vinh
	THPT Bùi Thị Xuân

	SINH 12
	Đỗ Hoàng Hùng
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	SINH 12
	Đinh Văn Tiên
	THPT Gia Định

	SINH 12
	Lê Thị Hồng Phước
	THPT Hàn Thuyên

	SINH 12
	Lê Thị Bảo Ngọc
	THPT Hàn Thuyên

	SINH 12
	Nguyễn Thị Tố Vân
	THPT Lê Quý Đôn
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	Nguyễn Phi Hổ
	THPT Bình Tân

	SINH 12
	Lê Hoàng Phương Khanh
	THPT Gò Vấp

	SINH 12
	Trần Ngọc Thúy
	THPT Hùng Vương

	SINH 12
	Ngô Tấn Đạt
	THPT Nguyễn Tất Thành

	SINH 12
	Trần Thị Huệ Minh
	THPT Nguyễn Du

	SINH 12
	Nguyễn Thị Tân Lương
	THPT Nguyễn Hiền

	SINH 12
	Nguyễn Thị Thu Sương
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	SINH 12
	Phạm Thị Thanh An
	THPT Trần Phú

	SINH 12
	Hà Ngọc Thu Hương
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	SINH 12
	Nguyễn Thị Trúc Anh
	THPT Nguyễn Trãi

	SINH 12
	Nguyễn Văn Quang
	THPT Trần Khai Nguyên

	SINH 12
	Trần Công Khanh
	THPT Trưng Vương

	SINH 12
	Lý Thị Kim Ngân
	THPT Trường Chinh

	SINH 12
	Trần Thị Nhã Uyên
	THPT Hùng Vương

	SINH 12
	Lê Bá Khoa
	THPT Ten Lơ Man

	SINH 12
	Nguyễn Minh Cường
	THPT Hùng Vương

	SINH 12
	Lê Thị Kim Dung
	THPT Nguyễn Trung Trực

	SINH 12
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	THPT Tân Túc

	SINH 12
	Lê Thị Thu Ngàn
	THPT Lương Thế Vinh

	SINH 12
	Nguyễn Thái Học
	THPT Lương Thế Vinh

	SINH 12
	Dương Thị Hồng Trang
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	SINH 12
	Phan Thanh Phương
	THPT Nguyễn Hiền

	SINH 12
	Trần Thị Trúc Đào
	THPT Ten Lơ Man

	SINH 12
	Hoàng Văn Tới
	THPT Bình Phú

	SINH 9
	Nguyễn Quang Vũ
	THPT Nguyễn Công Trứ

	SINH 9
	Lê Thị Hồng Hạnh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	SINH 9
	Huỳnh Thị Thu Nhàn
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	SINH 9
	Nguyễn Đặng Thành An
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	SINH 9
	Nguyễn Công Phúc Khánh
	THCS Nguyễn Du, Quận 1

	SINH 9
	Đỗ Thị Hoa Sen
	THPT Bình Phú

	SINH 9
	Mạch Khánh Linh
	THPT Marie Curie

	SINH 9
	Phạm Thị Kim Sa
	THPT Marie Curie

	SINH 9
	Phạm Tuấn Đại
	Trường BDGD Quận 1

	SINH 9
	Trần An Quốc
	THPT Phan Đăng Lưu

	SINH 9
	Đoàn Thúy Nga
	THPT Bùi Thị Xuân

	SINH 9
	Bùi Thị An
	THPT Linh Trung

	SINH 9
	Phạm Ngọc Trung Dương
	THPT Trần Hưng Đạo

	SINH 9
	Vương Thị Bạch Tuyết
	THPT Võ Thị Sáu

	SINH 9
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Trường BDGD Quận Tân Bình

	SINH 9
	Quách Minh Thu
	THPT Phan Đăng Lưu

	SINH 9
	Lê Tôn Bút
	THPT Ngô Quyền

	SINH 9
	Hà Thị Yến
	THPT Hàn Thuyên

	SINH 9
	Trần Vũ Liên Ban
	Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

	KHTN 9
	Đỗ Thị Lý
	THCS Tân Bình

	KHTN 9
	Huỳnh Lê Thanh Tuyền
	THCS Chu Văn An, Quận 1

	KHTN 9
	Mai Thùy An
	THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11

	KHTN 9
	Hồ Thị Kim Ngân
	Nguyễn Hồng Đào Hóc Môn

	KHTN 9
	Bùi Trung Đỉnh
	THCS Trần Văn Ơn, Quận 1

	KHTN 9
	Lê Thị Hoài Thương
	Hoàng Hoa Thám, Q Tân Bình

	KHTN 9
	Trần Thị Mai Trinh
	THCS Lê Lai, Quận 8

	KHTN 9
	Nguyễn Đức Duy
	THCS Đức Trí, Quận 1

	KHTN 9
	Nguyễn Thị Lương Duyên
	Tùng Thiện Vương, Quận 8

	KHTN 9
	Nguyễn Thành Long
	THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp

	KHTN 9
	Cao Phạm Trường Thiên
	THCS Phạm Hữu Lầu, Quận 7

	KHTN 9
	Lâm Trung Quyền
	THCS Hâu Giang, Quận 6

	KHTN 9
	Vũ Nguyễn Thùy Linh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	KHTN 9
	Phạm Ngọc Hiển
	THPT Gia Định

	KHTN 9
	Đinh Doãn Nam Anh
	THPT Võ Thị Sáu

	KHTN 9
	Nguyễn Trung Kiên
	THPT Trần Phú

	TIN 9
	Đỗ Thị Thu Thảo
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	TIN 9
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	TIN 9
	Lê Công Chánh
	THPT Marie Curie

	TIN 9
	Phạm Văn Tú
	THPT Hùng Vương

	TIN 12
	Phạm Duy Phượng Chi
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	TIN 12
	Đỗ Phước Vận
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	TIN 12
	Ng Châu Thanh Phương
	THPT Trần Quang Khải

	TIN 12
	Trần Lê Hùng Phi
	THPT Trần Khai Nguyên

	NHẬT 9
	Phạm Huỳnh Anh Việt
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	NHẬT 9
	Nguyễn Ngọc Chiêu Anh
	Cao Đẳng Văn Lang Sài Gòn

	NHẬT 12
	Nguyễn Thùy Tiên
	Cao Đẳng CN Thủ Đức

	NHẬT 12
	Nguyễn Hoàng Phương Nhi
	THCS Lê Quý Đôn, Quận 3

	NHẬT 12
	Trần Thị Trung Anh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	TRUNG 9
	Nguyễn Quốc Cường
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	TRUNG 9
	Giang Chánh Đạt
	THPT Văn Lang

	TRUNG 9
	Lâm Văn Thắng
	THPT Văn Lang

	TRUNG 9
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Phạm Ngọc Thạch, Q Tân Bình.
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	THCS Mạch Kiếm Hùng, Quận 5
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	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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	VĂN 9
	Phạm Thị Mai Ly
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 9
	Nguyễn Thành Luân
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 9
	Nguyễn Thị Ngân Sương
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Nguyễn Thị Lâm
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Đào Nguyên Bình
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Chu Thị Anh
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Ngô Văn Đát
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Đoàn Thị Minh Huyền
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Nguyễn Thị Thi Thơ
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 9
	Trần Văn Đúng
	THPT Lương Thế Vinh

	VĂN 9
	Tạ Văn Hoài Thanh
	THPT Đinh Thiện Lý

	VĂN 9
	Hồ Trọng Việt
	THPT Đinh Thiện Lý

	VĂN 9
	Đặng Hoàng Ngọc Thy
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	Nguyễn Thị Như Hoa
	THPT Bùi Thị Xuân

	VĂN 9
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	THPT Bùi Thị Xuân

	VĂN 9
	Nguyễn Thanh Hương
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
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	Ng Ngọc Đoan Trang
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	VĂN 9
	Vương Thu Hà
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	VĂN 9
	Trần Thị Vinh Đạm
	THPT Võ Thị Sáu

	VĂN 9
	Sơn Ngọc Tranh
	THPT Nguyễn Trung Trực

	VĂN 9
	Lê Thị Thuý An
	THCS-THPT Việt Úc

	VĂN 9
	Ngô Thị Tuyết Nhung
	THPT Lương Thế Vinh
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	Ng Hồng Thanh Thương
	THPT Lương Thế Vinh

	VĂN 9
	Nguyễn Thị Kim Anh
	THPT Thủ Thiêm

	VĂN 12
	Đoàn Thị Hải Lý
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

	VĂN 12
	Lê Ngọc Hân
	THPT Lê Quý Đôn

	VĂN 12
	Trần Thị Xuân Đào
	THPT Lê Quý Đôn

	VĂN 12
	Huỳnh Thị Thuý Hằng
	THPT Lương Thế Vinh

	VĂN 12
	Đỗ Bảo Thúy
	THPT Marie Curie

	VĂN 12
	Lê Thị Anh Tuyết
	THPT Marie Curie
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	THPT Marie Curie
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	Trần Thị Mỹ Trang
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	VĂN 12
	Ngô Hồng Hiệp
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	VĂN 12
	Nguyễn Thái Xuân
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	VĂN 12
	Ng Trần Hạnh Nguyên
	THPT Trưng Vương

	VĂN 12
	Nguyễn Ái Trà My
	THPT Bùi Thị Xuân

	VĂN 12
	Trần Thị Mộng Thu
	THPT Bùi Thị Xuân

	VĂN 12
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	THPT Tân Phong

	VĂN 12
	Thân Văn Kiều
	THPT Hùng Vương

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	THPT Ngô Quyền

	VĂN 12
	Hồ Thị Ngọc Dung
	THPT Đa Phước

	VĂN 12
	Kiều Nguyệt Hồng Liên
	THPT An Lạc

	VĂN 12
	Nguyễn Hà Bích Vân
	THPT Trần Khai Nguyên

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Ái Vân
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 12
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	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 12
	Lê Thị Phương Thuỳ
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 12
	Trần Thị Kim Hạnh
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	VĂN 12
	Tống Thị Thiều Hương
	THPT Nguyễn Thái Bình

	VĂN 12
	Bùi Xuân Thuỵ An
	TH Thực Hành ĐHSP

	VĂN 12
	Trần Lê Duy
	TH Thực Hành ĐHSP

	VĂN 12
	Huỳnh Hoa Thám
	THPT Bình Phú

	VĂN 12
	Trần Thị Ngọc Phương
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	VĂN 12
	Trần Mĩ Linh
	THPT Nguyễn Tất Thành

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	THPT Nguyễn Du

	VĂN 12
	Lê Thị Nở
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	VĂN 12
	Lê Thị Tuyết Anh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	VĂN 12
	Lê Thị Tuyết Lan
	THPT Trần Phú

	VĂN 12
	Đặng Thị Thuỷ
	THPT Trần Phú

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	THPT Ten-Lơ-Man

	VĂN 12
	Dương Thị Minh Hiếu
	THPT Ten-Lơ-Man

	VĂN 12
	Lê Thị Hà Giang
	THPT Gia Định

	VĂN 12
	Trần Thị Kim Liên
	THPT Gia Định

	VĂN 12
	Trần Thị Trang Châu
	THPT Gia Định

	VĂN 12
	Lê Kim Mai
	THPT Võ Thị Sáu

	VĂN 12
	Dương Ngọc Yến
	THPT Trường Chinh

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Phương Linh
	THPT Trần Văn Giàu

	VĂN 12
	Trần Thị Thu Hằng
	TH, THCS, THPT Vinschool

	VĂN 12
	Mai Thị Thủy Tiên
	THPT Thủ Đức

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Thủy
	THPT Hiệp Bình

	VĂN 12
	Đặng Ngọc Ngận
	THPT Phạm Phú Thứ

	VĂN 12
	Lê Thị Tâm Hoài
	THPT Bình Tân

	VĂN 12
	Nguyễn Đình Khoa
	THPT Nguyễn An Ninh

	VĂN 12
	Lê Thị Việt Hà
	THPT Đào Sơn Tây

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Thuỷ
	THPT Đào Sơn Tây

	VĂN 12
	Bao Thị Kim Hà
	THPT Tân Bình

	VĂN 12
	Trần Thị Bích Châu
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Hậu Phương
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	VĂN 12
	Đặng Thị Huy Lam
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	THPT Nguyễn Hữu Huân

	VĂN 12
	Ngô Thị Mai
	THPT Ngô Gia Tự

	VĂN 12
	Triệu Thị Vẽ
	THPT Trần Quang Khải

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Tuyết Lan
	THPT Bình Phú

	VĂN 12
	Quách Thị Thanh Tâm
	THCS, THPT Trương Vĩnh Ký

	VĂN 12
	Trương Thuý Hà
	THPT Nguyễn Trung Trực

	VĂN 12
	Trần Thị Mẫn Vy
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh

	VĂN 12
	Phạm Thị Thu
	THPT Trần Hưng Đạo

	VĂN 12
	Triệu Tấn Mẫn
	THCS, THPT Nam Sài Gòn

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Như Trang
	THPT Lê Thánh Tôn

	VĂN 12
	Vũ Thị Ngọc
	THPT Nguyễn Văn Tăng

	VĂN 12
	Lê Minh Tân
	THCS-THPT Việt Úc

	VĂN 12
	Nguyễn Đoàn Thuỳ Ngân
	THPT Nguyễn Hữu Cầu

	VĂN 12
	Nguyễn Hồng Thuỳ Linh
	THPT Nguyễn Trãi

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	THPT Phan Đăng Lưu

	VĂN 12
	Lê Thị Thuỷ
	THPT Thủ Thiêm

	VĂN 12
	Nguyễn Đình Thắng
	THPT Hoàng Hoa Thám

	VĂN 12
	Nguyễn Hồng Châu
	THPT Võ Trường Toản

	VĂN 12
	Khổng Thị Thanh Hà
	THPT Nguyễn Huệ

	VĂN 12
	Nguyễn Thị Giang
	THPT Nguyễn Khuyến

	C NGHỆ 9
	Lê Hoàng Thọ 
	THPT Thủ Thiêm

	C NGHỆ 9
	Trần Hồng   Thanh
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Xuân Chiểu
	THPT Lê Minh Xuân

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Thanh Nhã
	THPT Bình Phú

	C NGHỆ 9
	Lê Văn Dụ
	THPT Bình Phú

	C NGHỆ 9
	Trịnh Lê Minh   Vy
	THPT Nguyễn Huệ

	C NGHỆ 9
	Lê Văn An
	THPT Bình Hưng Hòa

	C NGHỆ 9
	Ung Thị Nam Phương
	THPT Maạc Đĩnh Chi

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Cao Tín Dụng
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh

	C NGHỆ 9
	Lê Thị Thanh Thủy
	THPT Vĩnh Lộc B

	C NGHỆ 9
	Lê Thị Mỹ Duyên
	THPT Hiệp Bình

	C NGHỆ 9
	Đỗ Thị Thùy Nương
	THPT Tam Phú

	C NGHỆ 9
	Võ Quốc Dũng
	THPT Bà Điểm

	C NGHỆ 9
	Ng Phúc Thiện Nguyên
	THPT Phú Nhuận

	C NGHỆ 9
	Lê Sỹ An
	THPT Nguyễn Thị Định

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Sung Túc
	THPT Marie Cuire

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Phước Tường
	THPT Trưng Vương

	C NGHỆ 9
	Nguyễn Thành Tiến
	THPT Long Truòng

	ĐỊA
	Nguyễn Thị Bảo Linh
	THPT Nguyễn Chí Thanh

	ĐỊA
	Đinh Thị Thu Mai
	THPT Gia Định

	ĐỊA
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	THPT Lê Minh Xuân

	ĐỊA
	Lê Thị Nga
	THPT Lê Quý Đôn

	ĐỊA
	Chu Thị Hồng Anh
	THPT Lương Thế Vinh

	ĐỊA
	Lê Minh
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	ĐỊA
	Huỳnh Thanh Long
	THPT Marie Curie

	ĐỊA
	Đỗ Thị Đan Thùy
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	ĐỊA
	Hoàng Thị Hà
	THPT Nguyễn Huệ

	ĐỊA
	Phạm Văn Chiểu
	THPT Nguyễn Hữu Cầu

	ĐỊA
	Lê Thị Hồng Quế
	THPT Thủ Đức

	ĐỊA
	Nguyễn Anh Đào
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	ĐỊA
	Đào Thị Dung
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	ĐỊA
	Phạm Văn Hào
	THPT Nguyễn Trãi

	ĐỊA
	Ka Huệ
	THPT Nguyễn Văn Linh

	ĐỊA
	Đỗ Thị Thanh Thương
	THPT Phan Đăng Lưu

	ĐỊA
	Ng Phước Quý Cẩm Tâm
	THPT Hùng Vương

	ĐỊA
	Huỳnh Ngọc Sao Ly
	THPT Diên Hồng

	ĐỊA
	Đào Trọng Vũ
	THPT An Lạc

	ĐỊA
	Bùi Thị Hồng Phương
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong

	ĐỊA
	Phan Thị Mỹ Ngọc
	THPT Tạ Quang Bửu

	ĐỊA
	Mai Thị Cẩm Chung
	THPT Tây Thạnh

	ĐỊA
	Dương Thanh Mạnh
	THPT Thanh Đa

	ĐỊA
	Dương Thị Ngọc Sương
	THPT Trần Hưng Đạo

	ĐỊA
	Vũ Thị Huyền
	THPT Trần Khai Nguyên

	ĐỊA
	Bùi Phương Thùy
	THPT Trần Phú

	ĐỊA
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	THPT Trần Quang Khải

	ĐỊA
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	THPT Trần Văn Giàu

	ĐỊA
	Lê Vĩnh Xuyên
	THPT Trung Lập

	ĐỊA
	Lê Thị Hồng Quyên
	THPT Trưng Vương

	ĐỊA
	Dương Thị Tuyết Hạnh
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